
Mẫu số 4: Sổ theo dõi công trình, cảng, bến thủy nội địa, vật chướng ngại và tai nạn 
giao thông 

1. Công trình (kè, cống, âu, đập, ống nước, đường dây, cầu), cảng, bến thủy nội địa 

STT Tên công 
trình 

Vị trí, địa danh 

Ngày 
tháng 
năm 
xây 

dựng 

Kết 
cấu 

Tên 
chủ 

quản 
lý 

công 
trình 

Kích thước cơ 
bản 

Mức độ 
ảnh 

hưởng 
đến vận 

tải 

Người 
thực 
hiện 
(Ký, 

ghi rõ 
họ 

tên) 

- 
Km…/Bờ 

(trái, 
phải) 

Xã, 
huyện    Dài 

(m) 
Rộng 
(m) 

Cao 
(m)   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1                       

2                       

…                       

  

Trong đó:   

- Công trình kè: 
................................................. 

công 
trình 

- Cầu vượt sông: 
..................................................... 

cầu 

+ Công trình kè bảo vệ bờ (kè ốp 
bờ): .............. 

công 
trình 

- Công trình ngầm qua sông: 
.................................. 

công 
trình 

+ Công trình kè chỉnh trị dòng 
chảy: ................ 

công 
trình 

- Cảng thủy nội địa: 
................................................ 

cảng 

- Công trình cống, âu, đập: 
............................... 

công 
trình 

- Bến thủy nội địa: 
.................................................. 

bến 

- Công trình đường dây điện qua 
sông:............ 

công 
trình 

    

  



2. Vật chướng ngại trên tuyến 

STT Tên vật 
chướng ngại 

Vị trí 
(km, 
bờ, 
địa 

danh) 

Thời 
gian 

xuất 
hiện 

Chủ 
liên 

quan 
đến vật 
chướng 

ngại 

(nếu 
có) 

Mức độ ảnh 
hưởng đến 

luồng 
Biện 
pháp 
khắc 
phục, 
xử lý 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

Mức độ 
ảnh 

hưởng 
đến vận 

tải 

Người 
thực 
hiện 
(Ký, 

ghi rõ 
họ 

tên) 

Cao độ 
cao 

nhất 
(m) 

Khoảng 
cách so 
với tim 
luồng 
hoặc 
mép 

luồng 
(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1                     

2                     

…                     

  

3. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên tuyến 

STT 

Vị trí 

(km, bờ, địa 
danh 

phường/xã, tên 
tuyến 

sông/kênh/rạch) 

Thời 
gian 
xảy 

ra tai 
nạn 

Nguyên 
nhân 

xảy ra 
tai nạn 

Loại 
phương 

tiện 

- Chủ 
phương 

tiện 
hoặc 

- 
Thuyền 
trưởng 

Thiệt 
hại 

- Người 

- 
Phương 

tiện 

- Công 
trình 

Biện 
pháp 
khắc 
phục, 
xử lý 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

Mức 
độ ảnh 
hưởng 

đến 
vận tải 

Người 
thực 
hiện 
(Ký, 

ghi rõ 
họ 

tên) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

                      

                      



                      
 


